
01 11A7 Đào Duy Anh
24/12/2006

Nam 0943192824 0913157252 0913157252

02 11A7 Khiếu Hoàng Nam Anh 18/11/2006 Nam 0908151331 0989052115 0989052115

03 11A7 Trần Hưng Quốc Đăng 17/11/2006 Nam 0943763553 0909954210 0909954210

04 11A7 Trần Chu Huy Hoàng 18/11/2006 Nam 0824151705 0913622308 0913622308

05 11A7 Nguyễn Tuấn Khải 12/09/2006 Nam 0988835779 0965636263 0965636263

06 11A7 Phạm Minh Khôi 17/05/2006 Nam 0902880440 0908212088 0908212088

07 11A7 Mai Nguyễn Tuấn Kiệt 10/09/2006 Nam 0903625254 0917569348 0917569348

08 11A7 Lê Thành Long 27/09/2006 Nam 0909321901 0903102338 0903102338

09 11A7 Trần Phú Lộc 06/04/2006 Nam 0906895253 0969378868 0969378868

10 11A7 Nguyễn Phan Nhật Minh 22/11/2006 Nam 0768476388 0903961662 0903961662

11 11A7 Nguyễn Gia Phúc 04/06/2006 Nam 0908181913 0707335350

12 11A7 Nguyễn Minh Quân 01/03/2006 Nam 0847731111 0908122272 0908122272

13 11A7 Võ Minh Quân 11/07/2006 Nam 0937914911 0902990407 0902990407

14 11A7 Nguyễn Thành Tài 05/09/2006 Nam 0914787970 0939371111 0939371111

15 11A7 Trần Nguyễn Gia Thuận 25/04/2006 Nam 0772643364 0903643364 0903643364

16 11A7 Huỳnh Công Tiến 27/12/2006 Nam 0933607286 0903998009 0903998009

17 11A7 Trần Huỳnh Trọng Tín 01/09/2006 Nam 0938666199 0983839480 0983839480

18 11A7 Trần Xuân Tùng 09/06/2006 Nam 0355908236 0903722515 0903722515

19 11A7 Bùi Duy Anh 07/09/2006 Nam 0903244983 0947861515 0947861515

20 11A7 Nguyễn Ngọc Minh An 20/02/2006 Nữ 0774119595 0918638672 0918638672

21 11A7 Nguyễn Minh Anh 15/04/2006 Nữ 0915001139 0914186391 0914186391

22 11A7 Nguyễn Thị Ngọc Châu 09/01/2006 Nữ 0909443607 0344536732 0344536732

23 11A7 Võ Ngọc Thùy Dung 07/02/2006 Nữ 0857433371 0938916369 0938916369
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1. Khách sạn Đà Lạt Venus
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SĐT HS SĐT PHỤ HUYNH CHIA PHÒNG GHI CHÚSTT LỚP HỌ VÀ TÊN
NĂM

SINH

GIỚI

TÍNH

24 11A7 Nguyễn Phương Giao 10/10/2006 Nữ 0974102526 0903609391 0903609391

25 11A7 Nguyễn Khánh Hà 04/05/2006 Nữ 0899324518 0909860789 0909860789

26 11A7 Võ Thục Khuê 12/01/2006 Nữ 0903786057 0909887278 0909887278

27 11A7 Nguyễn Thị Ngọc Mai 06/02/2006 Nữ 0961029731 0985354394 0985354394

28 11A7 Lương Thị Thúy Ngân 31/10/2006 Nữ 0366688204 0773948980 0773948980

29 11A7 Nguyễn Thanh Ngọc 02/12/2006 Nữ 0906031890 0908530333 0908530333

30 11A7 Đào Phương Nguyên 16/02/2006 Nữ 0964684887 0949565758 0949565758

31 11A7 Ngô Hiếu Nguyên 22/04/2006 Nữ 0867676327 0908160044 0908160044

32 11A7 Văn Uyển Nhi 23/04/2006 Nữ 0903977392 0903752453 0903752453

33 11A7 Nguyễn Ngọc Minh Như 10/03/2006 Nữ 0939204939 0903883267 0903883267

34 11A7 Vương Mỹ Quý
14/09/2006

Nữ 0888911551 0966900628 0966900628

35 11A7 Trần Nhật Thái Thơ 29/10/2006 Nữ 0813330856 0798045979 0798045979

36 11A15 Phan Thu Hương 04/10/2006 Nữ 0933078605 0916634446 0916634446

37 11A7 Trần Nhật Kim Thư 11/01/2006 Nữ 0902499641 0855997881 0855997881

38 11A7 Phan Võ Khánh Trâm 14/06/2006 Nữ 0902311912 0792808909 0792808909

39 11A7 Nguyễn Khắc Mai Trinh 30/11/2006 Nữ 0946038979 0944090972 0944090972

40 11A7 Lê Phương Vy 09/09/2006 Nữ 0938502300 0932400215 0932400215

41 11A7 Nguyễn Ngọc Lan Vy 10/01/2006 Nữ 0906705812 0969636716 0969636716

42 11A7 Trần Khánh Vy 22/08/2006 Nữ 0938984773 0918673944 0918673944

Tổng cộng: 43 khách (01GV - 42HS)
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